
PHỤ LỤC 1 :  

STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ tại công ty (nếu có) Thời điểm bắt đầu 

là người có liên 

quan 

Thời điểm không còn là 

người có liên quan 

Lý do 

I CỔ ĐÔNG 

NỘI BỘ 

01 Lê Quảng Đức 
Ủy viên HĐQT 

05/11/2011 25/04/2014 Hết nhiệm kỳ 

02 Trần Cao Thiên 
Ủy viên HĐQT 

05/11/2011 21/01/2014 Xin từ nhiệm 

03 Nguyễn Việt Hòa Ủy viên HĐQT 21/01/2014   

04 Nguyễn Văn Thương 
Ủy viên HĐQT 

25/04/2014   

05 Bùi Ngọc Xuân Ủy viên BKS 21/01/2014   

06 Trần Công Sự Ủy viên BKS 05/03/2009 21/01/2014 Xin từ nhiệm 

07 Lê Viết Hội Phó Giám đốc 21/10/2013 06/05/2014 Xin từ nhiệm 

II NGƯỜI CÓ 

LIÊN QUAN 

01 Lê  Tự Đạt Cha của ông Lê Quảng Đức 05/11/2011 25/04/2014  

02 Đỗ Thị Hậu Mẹ của ông Lê Quảng Đức 05/11/2011 25/04/2014  

03 Vũ Phương Ngọc Vợ của ông Lê Quảng Đức 05/11/2011 25/04/2014  

04 Lê Vũ Ngọc Anh Con của ông Lê Quảng Đức 05/11/2011 25/04/2014  

05 Lê Thị Minh Huệ Em ruột của ông Lê Quảng Đức 05/11/2011 25/04/2014  

06 Lê Hòa Em ruột của ông Lê Quảng Đức 05/11/2011 25/04/2014  

07 Trần Công Thứ Cha của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

08 Thái Thị Ba Mẹ của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

09 Nguyễn Lan Phương Vợ của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

10 Trần Quang Hải Con của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

11 Trần Quang Minh Con của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

12 Trần Thị Hường Em ruột của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

14 Trần Công Trường Em ruột của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

15 Trần Công Hồng Em ruột của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  



16 Trần Thị Hoa Em ruột của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

17 Trần Thị Cúc Em ruột của ông Trần Cao Thiên 05/11/2011 21/01/2014  

18 Dương Minh Hảo Vợ của ông Nguyễn Việt Hòa 21/01/2014   

19 Nguyễn Hoàng  Linh Con của ông Nguyễn Việt Hòa 21/01/2014   

20 Nguyễn Hoàng An Con của ông Nguyễn Việt Hòa 21/01/2014   

21 Nghiêm Văn Lạc Anh ruột của ông Nguyễn Việt 

Hòa 

21/01/2014   

22 Nguyễn Thị Chung Chị ruột của ông Nguyễn Việt Hòa 21/01/2014   

23 Nguyễn Thị Loan Chị ruột của ông Nguyễn Việt Hòa 21/01/2014   

24 Nguyễn Văn Thành 

Nhân 

Con của ông Nguyễn Văn Thương 25/04/2014   

25 Nguyễn Văn Tâm Anh ruột của ông Nguyễn Văn 

Thương 

25/04/2014   

26 Nguyễn Văn Thanh Anh ruột của ông Nguyễn Văn 

Thương 

25/04/2014   

27 Nguyễn Thị Cúc Chị ruột của ông Nguyễn Văn 

Thương 

25/04/2014   

28 Bùi Tiến Cha của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

29 Nguyễn Thị Hạp Mẹ của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

30 Phùng Thị Thu Hằng Vợ của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

31 Bùi Thị Thu Phương Con của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

32 Bùi Đức Nam Con của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

33 Bùi Gia Bộ Anh ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

34 Bùi Ngọc Nghĩa Anh ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   



35 Bùi Thị Lợi Chị ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

36 Bùi Ngọc Thu Em ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

37 Bùi Văn Sang Em ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

38 Bùi Thị Lãnh Em ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 21/01/2014   

39 Trương Thị Thanh Mẹ của ông Trần Công Sự 05/03/2009 21/01/2014  

40 Nguyễn Thị Trà My Vợ của ông Trần Công Sự 05/03/2009 21/01/2014  

41 Trần Công Đức Con của ông Trần Công Sự 05/03/2009 21/01/2014  

42 Trần Đức Long Con của ông Trần Công Sự 05/03/2009 21/01/2014  

43 Trần Thị Trang Em ruột của ông Trần Công Sự 05/03/2009 21/01/2014  

44 Lê Viết Nhì Cha của ông Lê Viết Hội 21/10/2013 06/05/2014  

45 Nguyễn Thị Đĩnh Mẹ của ông Lê Viết Hội 21/10/2013 06/05/2014  

46 Nguyễn Thị Ngọc Hà Vợ của ông Lê Viết Hội 21/10/2013 06/05/2014  

47 Lê Nguyễn Thảo My Con của ông Lê Viết Hội 21/10/2013 06/05/2014  

48 Lê Hồng Hải Anh ruột của ông Lê Viết Hội 21/10/2013 06/05/2014  

49 Lê Viết Hoàn Em ruột của ông Lê Viết Hội 21/10/2013 06/05/2014  

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 :  

 

Stt 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Chức vụ tại công ty (nếu có) 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

I CỔ ĐÔNG 

NỘI BỘ 

1 
Nguyễn Hữu Sia Chủ tịch HĐQT 5.000 1.67 % 

 

2 
Nguyễn Việt Hòa UV HĐQT 1.110.000 37% 

 

3 
Ngô Việt Hà UV HĐQT, Giám đốc 5.000 1,67% 

 

4 
Trần Phước Hồng 

UV HĐQT, Phó Giám đốc, 

Người được UQ CBTT 
7.000 0,23 % 

 

5 
Nguyễn Văn Thương UV HĐQT 0 0 

 

6 
Nguyễn Thị Thu Hà TB Kiểm soát 1.780 0,059 % 

 

7 
Hứa Quốc Việt UV BKS 1.500 0,0005 % 

 

8 
Bùi Ngọc Xuân UV BKS 0 0 

 

9 
Nguyễn Quang Phát Kế toán trưởng 5.000 1,67% 

 

II NGƯỜI CÓ 

LIÊN QUAN 

1 
Nguyễn Hữu Sâu    Cha của Ông Nguyễn Hữu Sia 

2 
Nguyễn Thị Vui  0 0 Mẹ của Ông Nguyễn Hữu Sia 

3 
Phan Thị Kim Dung  0 0 Vợ của Ông Nguyễn Hữu Sia 

4 
Nguyễn Hữu Khoa  0 0 Con của Ông Nguyễn Hữu Sia 

5 
Nguyễn Hữu Bảng  0 0 Con của Ông Nguyễn Hữu Sia 



6 
Nguyễn Hữu Mỹ Trang  0 0 Con của Ông Nguyễn Hữu Sia 

7 
Nguyễn Hữu Sia  0 0 Em ruột của Ông Nguyễn Hữu 

Sia 

8 
Nguyễn Thị Hoa  0 0 Em ruột của Ông Nguyễn Hữu 

Sia 

9 
Dương Minh Hảo  0 0 Vợ  của Ông Nguyễn Việt Hòa 

10 
Nguyễn Hoàng  Linh  0 0 Con  của Ông Nguyễn Việt Hòa 

11 
Nguyễn Hoàng An  0 0 Con  của Ông Nguyễn Việt Hòa 

12 
Nghiêm Văn Lạc  0 0 Anh ruột  của Ông Nguyễn Việt 

Hòa 

13 
Nguyễn Thị Chung  0 0 Chị ruột  của Ông Nguyễn Việt 

Hòa 

14 
Nguyễn Thị Loan  0 0 Chị ruột  của Ông Nguyễn Việt 

Hòa 

15 
Ngô Việt Hùng  0 0 Cha của Ông Ngô Việt Hà 

16 
Nguyễn Thị Được  0 0 Mẹ của Ông Ngô Việt Hà 

17 
Nguyễn Thị Kim Anh  0 0 Vợ của Ông Ngô Việt Hà 

18 
Ngô Việt Cường  0 0 Con của Ông Ngô Việt Hà 

19 
Ngô Việt Hoài Bảo  0 0 Con của Ông Ngô Việt Hà 

20 
Ngô Quang Kim  0 0 Anh  ruột của Ông Ngô Việt Hà 

21 
Ngô Thị Thu Nguyệt  0 0 Chị ruột của Ông Ngô Việt Hà 

22 
Trần Tiếp  0 0 Cha của Ông Trần Phước Hồng 

23 
Lê Thị Lãng  0 0 Mẹ của Ông Trần Phước Hồng 

24 
Nguyễn Thị Bích Ngọc  0 0 Vợ của Ông Trần Phước Hồng 



25 
Trần Phước Nam  0 0 Con của Ông Trần Phước Hồng 

26 
Trần Thị Phước An  0 0 Con của Ông Trần Phước Hồng 

27 
Trần Phước Tùng  0 0 Anh ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

28 
Trần Phước Hơn  0 0 Anh ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

29 
Trần Phước Tấn  0 0 Anh ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

30 
Trần Phước Đạt  0 0 Anh ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

31 
Trần Phước Trí  0 0 Anh ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

32 
Trần Thị Triết  0 0 Chị ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

33 
Trần Thị Hạnh  0 0 Chị ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

34 
Trần Thị Lài  0 0 Chị ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

35 
Trần Thị Lành  0 0 Chị ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

36 
Trần Thị Mười  0 0 Chị ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

37 
Trần Phước Thắng  0 0 Em ruột của Ông Trần Phước 

Hồng 

38 
Nguyễn Văn Thành Nhân  0 0 Con của Ông Nguyễn Văn 

Thương 

39 
Nguyễn Văn Tâm  0 0 Anh ruột của Ông Nguyễn Văn 

Thương 

40 
Nguyễn Văn Thanh  0 0 Anh ruột của Ông Nguyễn Văn 

Thương 

41 
Nguyễn Thị Cúc  0 0 Chị ruột của Ông Nguyễn Văn 

Thương 

42 
Nguyễn Đắc Lực  0 0 Cha của Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

43 
Trịnh Thị Nguyệt  0 0 Mẹ của Bà Nguyễn Thị Thu Hà 



44 
Nguyễn Văn Văn  0 0 Chồng của Bà Nguyễn Thị Thu 

Hà 

45 
Nguyễn Văn Quốc  0 0 Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

46 
 Nguyễn Phương Minh Châu  0 0 Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

47 
Nguyễn Đắc Hải  0 0 Anh ruột của Bà Nguyễn Thị Thu 

Hà 

48 
Hứa Tuấn  0 0 Cha của Ông Hứa Quốc Việt 

49 
Lê Thị Ngọc Lan  0 0 Mẹ của Ông Hứa Quốc Việt 

50 
Nguyễn Thị Thanh Chi  0 0 Vợ của Ông  Hứa Quốc Việt 

51 
Hứa Anh Đức  0 0 Con của Ông  Hứa Quốc Việt 

52 
Hứa Anh Hiếu  0 0 Con của Ông  Hứa Quốc Việt 

53 
Hứa Văn Doãn  0 0 Anh ruột của Ông  Hứa Quốc 

Việt 

54 
Hứa Tuyết Nhung  0 0 Chị ruột của Ông  Hứa Quốc Việt 

55 
Hứa Lan Hương  0 0 Em ruột của Ông  Hứa Quốc Việt 

56 
Hứa Thúy Vân  0 0 Em ruột của Ông  Hứa Quốc Việt 

57 
Bùi Tiến  0 0 Cha của ông Bùi Ngọc Xuân 

58 
Nguyễn Thị Hạp  0 0 Mẹ của ông Bùi Ngọc Xuân 

59 
Phùng Thị Thu Hằng  0 0 Vợ của ông Bùi Ngọc Xuân 

60 
Bùi Thị Thu Phương  0 0 Con của ông Bùi Ngọc Xuân 

61 
Bùi Đức Nam  0 0 Con của ông Bùi Ngọc Xuân 

62 
Bùi Gia Bộ  0 0 Anh ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 



63 
Bùi Ngọc Nghĩa  0 0 Anh ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 

64 
Bùi Thị Lợi  0 0 Chị ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 

65 
Bùi Ngọc Thu  0 0 Em ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 

66 
Bùi Văn Sang  0 0 Em ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 

67 
Bùi Thị Lãnh  0 0 Em ruột của ông Bùi Ngọc Xuân 

68 
Nguyễn Phước Hoàng  0 0 Cha của ông Nguyễn Quang Phát 

69 
Lê Thị Quýt  0 0 Mẹ của ông Nguyễn Quang Phát 

70 
Đoàn Thị Thúy Nga  0 0 Vợ của ông Nguyễn Quang Phát 

71 
Nguyễn Phước Khôi  0 0 Con của ông Nguyễn Quang Phát 

72 
Nguyễn Phước Nguyên  0 0 Con của ông Nguyễn Quang Phát 

73 
Nguyễn Quang Minh  0 0 Anh ruột của ông Nguyễn Quang 

Phát 

74 
Nguyễn Thị Thu Nguyệt  0 0 Chị ruột của ông Nguyễn Quang 

Phát 

75 
Nguyễn Quang Hiển  0 0 Anh ruột của ông Nguyễn Quang 

Phát 

 


